
CHỈ TIÊU HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN CỦA CÁC TRƯỜNG HỌC

TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ NĂM 2023
(Kèm theo KH số 173/KH-BCĐ, ngày 29 tháng 9 năm 2023)

Số
TT                Tên Trường

Tổng số cán
bộ, giáo viên

(người)

Chỉ tiêu đơn vị
hiến máu (tối
thiểu) 22%

Ghi chú

1 Trường Mầm Non Minh Tân 54 12
2 Trường Mầm Non Tử Lạc 30 6
3 Trường Tiểu học Minh Tân 47 10
4 Trường Tiểu học Tử Lạc 19 4
5 Trường THCS Minh Tân 36 8
6 Trường Mầm Non Phú Thứ 39 8
7 Trường Tiểu học Phú Thứ 40 9
8 Trường THCS  Phú Thứ 29 6
9 Trường Mầm Non Duy Tân 41 9
10 Trường Tiểu học Duy Tân 31 6
11 Trường THCS Duy Tân 20 4
12 Trường Mầm Non Tân Dân 30 6
13 Trường Tiểu học Tân Dân 21 4
14 Trường THCS Tân Dân 20 4
15 Trường Mầm Non Hoành Sơn 24 5
16 Trường Tiểu học Hoành Sơn 17 3
17 Trường THCS Hoành Sơn 12 3
18 Trường Mầm Non Lê ninh 34 7
19 Trường Tiểu học Lê Ninh 31 6
20 Trường THCS Lê Ninh 18 4
21 Trường Mầm Non Bạch Đằng 35 7
22 Trường Tiểu học Bạch Đằng 29 6
23 Trường THCS Bạch Đằng 18 4
24 Trường Mầm Non Thất Hùng 34 7
25 Trường Tiểu học Thất Hùng 31 6
26 Trường THCS Thất Hùng 19 4
27 Trường Mầm Non Phạm Thái 55 12
28 Trường Tiểu học Phạm Thái 35 7
29 Trường THCS Phạm Thái 21 4
30 Trường Mầm Non An Sinh 37 8



31 Trường Tiểu học An Sinh 25 5
32 Trường THCS An Sinh 14 3
33 Trường Mầm Non Hiệp Sơn 52 11
34 Trường Tiểu học Hiệp Sơn 35 7
35 Trường THCS Hiệp Sơn 20 4
36 Trường Mầm Non An Lưu 33 7
37 Trường Tiểu học An Lưu 34 7
38 Trường THCS An Lưu 14 3
39 Trường Mầm Non Long Xuyên 30 6
40 Trường Tiểu học Long Xuyên 27 5
41 Trường THCS Long Xuyên 15 3
42 Trường Mầm Non Hiệp An 43 9
43 Trường Tiểu học Hiệp An 39 8
44 Trường THCS Hiệp An 20 4
45 Trường Mầm Non Thái Thịnh 33 7
46 Trường Tiểu học Thái Thịnh 31 6
47 Trường THCS Thái Thịnh 19 4
48 Trường Mầm Non Hiến Thành 39 8
49 Trường Tiểu học Hiến Thành 42 9
50 Trường THCS Hiến Thành 23 5
51 Trường Mầm Non Minh Hòa 45 10
52 Trường Tiểu học Minh Hòa 29 6
53 Trường THCS Minh Hòa 29 6
54 Trường Mầm Non An Phụ 62 14
55 Trường Tiểu học An Phụ 41 9
57 Trường THCS An Phụ 23 5
58 Trường Mầm Non Thượng Quận 37 8
59 Trường Tiểu học Thượng Quận 31 7
60 Trường THCS Thượng Quận 18 4
61 Trường Mầm Non Hiệp Hòa 40 8
62 Trường Tiểu học Hiệp Hòa 32 7
63 Trường THCS Hiệp Hòa 21 4
64 Trường Mầm Non Lạc Long 36 8
65 Trường Tiểu học Lạc Long 29 6
66 Trường THCS Lạc Long 20 4
67 Trường Mầm Non Thăng Long 38 8
68 Trường Tiểu học Thăng Long 28 6
69 Trường THCS Thăng Long 20 4
70 Trường Mầm Non Quang Thành 57 13



71 Trường Tiểu học Quang Thành 45 10
72 Trường THCS Quang Thành 33 6
73 Trường THCS Phạm Sư Mạnh 21 4
74 Trường THPT Kinh Môn 69 15
75 Trường THPT Kinh Môn II 72 16
76 Trường THPT Nhị Chiểu 48 10
77 Trường THPT Phúc Thành 47 10
78 Trường THPT Quang Thành 24 5
79 Trường THPT Trần Quang Khải 16 3
80 Trung tâm GDTX-GDNN thị xã 32 7

Tổng 2538 533
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